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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC CUNG ỨNG VÀ PHỤC VỤ TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI SANG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Sau khi nghiên cứu đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và ý kiến của đại biểu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong hội nghị xuất khẩu toàn quốc tháng 7 năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác xuất khẩu tại chỗ dưới hình thức hoạt động cung ứng và phục vụ các tàu nước ngoài đến cảng Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Chuyển giao công tác quản lý và kinh doanh cung ứng và phục vụ các tàu biển nước ngoài từ Công ty du lịch Việt Nam sang Ủy ban nhân dân các thành phố, các tỉnh có cảng phụ trách, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1978. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, trước đây đã có quyết định chuyển giao công tác cung ứng và phục vụ tàu biển nước ngoài cho thành phố đảm nhiện, nay cũng thi hành thống nhất các chế độ nói trong bản quyết định này. Đối với việc kinh doanh và phục vụ công tác khai thác dầu khí ở thị xã Vũng Tàu thuộc tỉnh Đồng Nai thì thi hành theo quyết định riêng.

Nội dung công tác cung ứng tàu biển gồm có: cung cấp nước ngọt, than, củi, gỗ chèn lót (cả gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ dán), xăng dầu, lương thực, thực phẩm (tươi sống và chế biến), hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm và các công việc phục vụ như sửa chữa nhỏ trên tàu, may đo quần áo, giặt là, cắt tóc, chữa bệnh, bán hàng giải khát, tổ chức câu lạc bộ thủy thủ v.v …

Các Bộ, Tổng cục có liên quan cần giúp đỡ Ủy ban nhân dân các tỉnh, các thành phố tổ chức và quản lý các cơ sở cung ứng và phục vụ tàu biển nước ngoài, bảo đảm phát triển xuất khẩu tại chỗ theo sự hướng dẫn của Bộ Ngoại thương.

2. Ủy ban nhân dân các thành phố, các tỉnh có cảng biển cần liên hệ với Bộ Ngoại thương, Bộ Giao thông vận tải,Công ty du lịch Việt Nam để nắm tình hình hoạt động cung ứng tàu biển: những loại vật tư và hàng hóa cung ứng, những công việc phục vụ đã làm; giá hàng, giá phục vụ và số ngoại tệ đã thu được để rút kinh nghiệm xây dựng kế hoạch và nắm công tác quản lý. Đồng thời, các địa phương nhanh chóng tiếp nhận những cơ sở và bộ máy làm công tác cung ứng và phục vụ tàu biển và củng cố tổ chức quản lý kinh doanh, bảo đảm hoạt động liên tục và có hiệu lực.

3. Công ty du lịch Việt Nam bàn giao kế hoạch kinh doanh, cơ sở vật chất, tổ chức kinh doanh cung ứng tàu biển hiện nay cho Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 1977.

4. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo giám đốc các cảng biển chuyển giao công việc và các phương tiện cung ứng nước ngọt cho tàu biển sang các địa phương quản lý.

5. Ủy ban nhân dân các thành phố và tỉnh có kinh doanh cung ứng tàu biển có trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh hàng năm và dài hạn về những vật tư quan trọng cung ứng cho tàu biển như xăng dầu (cung cấp qua hệ thống của Bộ Vật tư), than, gỗ và các mặt hàng khác do Nhà nước quản lý để Ủy ban Kế hoạch Nhà nước tổng hợp vào kế hoạch vật tư và ghi chỉ tiêu phân phối. Đối với những mặt hàng tươi sống và chế biến do địa phương quản lý thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lập kế hoạch sản xuất và cung ứng.

Về mặt phục vụ tàu biển, địa phương chỉ đạo các cơ sở sẵn có để làm các việc như : sửa chữa nhỏ trên tàu, làm vệ sinh tàu và các công việc phục vụ khác như may đo quần áo, đóng giày dép, giặt là, cắt tóc, giải khát. Phải chú ý tăng cườn giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời có chế độ khuyến khích thỏa đáng đối với cơ sở cũng như đối với số cán bộ, công nhân, nhân viên làm công tác tương ứng tàu biển nước ngoài để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc tổ chức cho thủy thủ người nước ngoài ra khỏi phạm vi cảng để vào thành phố hoặc ra khỏi thành phố, vẫn do ngành du lịch chịu trách nhiệm.

6. Các Bộ Ngoại thương, Vật tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước. Giao thông vận tải và các Bộ, các Tổng cục có liên quan có trách nhiệm giúp đỡ Ủy ban nhân dân các thành phố và tỉnh có cảng, tổ chức và quản lý các cơ sở cung ứng và phục vụ tàu biển và hoạt động câu lạc bộ thủy thủ, nhằm đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ như nghị quyết số 280-CP ngày 20/10/1977 của Hội đồng chính phủ về phát triển sản xuất, đẩy mạnh sản xuất.

Bộ Ngoại thương, Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương xác định giá bán tính bằng ngoại tệ, các vật tư, hàng hóa cung ứng cho tàu biển, bảo đảm mức thống nhất về giá bán giữa các cảng trong nước và có sức cạnh tranh với các cảng quốc tế lân cận; hướng dẫn giá định mức hàng năm và giải quyết bù chênh lệnh đối với số xăng dầu cung ứng cho tàu biển nước ngoài, tạo điều kiện cho việc cung ứng tàu biển đạt hiệu quả kinh tế cao, gây ảnh hưởng tốt đối với thủy thủ nước ngoài qua lại cảng nước ta.

7. Toàn bộ số ngoại tệ do các địa phương thu được do kinh doanh cung ứng và phục vụ tàu biển đều gửi tại ngân hàng ngoại thương theo chế độ hiện hành. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương có kinh doanh cung ứng và phục vụ tàu biển về cách thức thu ngoại tệ, thủ tục thanh toán, tránh các sơ hở có thể xảy ra.

Để tạo thêm điều kiện cho các địa phương bổ sung trang thiết bị nhằm phát triển sản xuất và mở rộng kinh doanh cung ứng và phục vụ tàu biển nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế địa phương, Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân các thành phố, các tỉnh có kinh doanh cung ứng tàu biển được sử dụng 70% số ngoại tệ thu được từ những sản phẩm do địa phương sản xuất và từ các công việc phục vụ tàu biển nước ngoài; 30% số ngoại tệ còn lại phải kết hối vào quỹ ngoại tệ của Nhà nước.

Đối với số ngoại tệ thu được do cung ứng xăng dầu, than, gỗ chèn lót do Nhà nước phân phối, các địa phương được xét mức thưởng khuyến khích xuất khẩu như quyết định số 151-CP ngày 01-07-1974 của Hội đồng chính phủ đã quy định.

8. Ủy ban nhân dân các thành phố, tỉnh phải thường xuyên giáo dục chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho số cán bộ, công nhân, nhân viên làm công tác cung ứng tàu biển, đôn đốc kiểm tra việc chấp hành chặt chẽ nội quy khi tiếp xúc với người nước ngoài, các chế độ quản lý ngoại hối, kim loại quý, đá quý. Cần xử lý thích đáng những trường hợp cố tình vi phạm các chế độ, thể lệ của Nhà nước.
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